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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Tên chương trình:  Quản trị kinh doanh 

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng 

Ngành đào tạo:  Quản trị kinh doanh 

Lọai hình đào tạo:  Chính quy tập trung 

  (Ban hành theo Quyết định số: 233/QĐ-CĐBC  ngày 23 tháng 09 năm 2008 của Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ & Quản trị doanh nghiệp. Sau khi đã 
điều chỉnh theo ý kiến của Vụ GHĐH và đã gửi báo cáo Vụ GDĐH ngày 31/12/2008) 

 
1. Mục tiêu đào tạo : 

Đào tạo Cao đẳng thực hành có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp 

tốt; được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản chuyên sâu của ngành 

đào tạo; có kỹ năng thực thi nghiệp vụ chuyên môn cao. Sau một thời gian làm 

việc có thể trở thành những chuyên viên tác nghiệp thực thi thành thạo công việc 

chuyên môn cụ thể của chuyên ngành đào tạo, có thể phát huy khả năng làm 

việc tại các đơn vị kinh doanh. Qua thực tiễn công tác, tự học tập bồi dưỡng và 

tích lũy kinh nghiệm để thích ứng với môi trường kinh doanh theo hướng mở 

rộng hội nhập Quốc tế, có thể trở thành các nhà quản lý trong các đơn vị kinh 

doanh, nắm kiến thức vững vàng về chuyên môn quản trị kinh doanh để có thể 

làm việc tốt trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 

2. Thời gian đào tạo : 

Thời gian đào tạo 3 năm. 

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 145 ĐVHT (chưa kể GDTC & GDQP). 

(không bao gồm Giáo dục thể chất: 3 ĐVHT và Giáo dục quốc phòng-An ninh : 

135 tiết). 

Kiến thức giáo dục đại cương         43 ĐVHT 
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Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp     102 ĐVHT 

Kiến thức cơ sở của ngành    21 ĐVHT 

Kiến thức chung của ngành chính    36 ĐVHT 

Kiến thức của từng chuyên ngành   20 ĐVHT 

Kiến thức bổ trợ       12 ĐVHT 

Thực tập & thi tốt nghiệp      13 ĐVHT  

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông; Trung cấp 

chuyên nghiệp hoặc tương đương theo Quy chế  tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 

hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

5. Qui trình đào tạo, điều kiện xét tốt nghiệp: 

5.1. Quy trình đào tạo: Niên chế kết hợp với học phần, thực hiện theo 

Quy chế đào tạo Đại học cao đẳng hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 

25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

5.2.1. Điều kiện xét tốt nghiệp. 

Sinh viên tốt nghiệp phải hội tụ đủ các điều kiện quy định tại điểm 1 điều 

17 Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định 

số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5.2.2. Điều kiện công nhận tốt nghiệp: 

Sinh viên tốt nghiệp phải hội tụ đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 2 

điều 17 Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết 

định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6. Thang điểm: 

Thang điểm áp dụng để đánh giá kết quả học tập của trường là thang điểm 

10. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, khoá học được xác định theo Quy 

chế Đại học, Cao đẳng, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

26/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7. Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần) :  
7.1 Kiến thức giáo dục đại cương : 43 ĐVHT 
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7.1. Kiến thức giáo dục đại cương: 43 ĐVHT 

7.1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lênin (HP1) 

3  

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

– Lênin (HP2) 

5  

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  3  

4 Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam  

4  

 Tổng 15  

 

7.1.2. Khoa học xã hội - nhân văn 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

 Bắt buộc   

1 Xác suất - thống kê 4  

2 Tiếng việt thực hành 3  

3 Hành vi giao tiếp 3  

 Tự chọn    

 Tổng 10  

7.1.3. Ngoại ngữ 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Tiếng Anh (HP1) 5  

2 Tiếng Anh (HP2) 5  

 Tổng 10  

7.1.4. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên 
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STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Toán cao cấp 4  

2 Tin học đại cương 4  

 Tổng 8  

7.1.5. Giáo dục thể chất 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Giáo dục thể chất 3  

 Tổng 3  

7.1.6. Giáo dục Quốc phòng 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Giáo dục quốc phòng 135 tiết  

 Tổng 135 tiết  

 

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 102 ĐVHT 

7.2.1. Kiến thức cơ sở: 21 ĐVHT 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Kinh tế vi mô 4  

2 Pháp luật kinh tế  3  

3 Quản trị học  3  

4 Nguyên lý thống kê 3  

5 Tóan kinh tế 4  

6 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4  

 Tổng 21  

7.2.2. Kiến thức ngành: 56 ĐVHT 

7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành: 36 ĐVHT 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 
1 Thống kê kinh doanh 3  
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2 Tài chính - tiền tệ 3  

3 Marketing căn bản 3  

4 Hệ thống thông tin quản lý 3  

5 Nguyên lý kế tóan  3  

6 Quản trị chiến lược 3  

7 Quản trị sản xuất  3  

8 Quản trị nhân sự  3  

9 Quản trị chất lượng  3  

10 Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh 3  

11 Quản trị dự án 3  

12 Thuế 3  

 Tổng 36  

 

7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành: 20 ĐVTH 

7.2.2.2.1. Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 20 ĐVHT 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Quản trị kinh doanh quốc tế 3  

2 Quản trị ngoại thương  3  

3 Quản trị tài chính doanh nghiệp  4  

4 Quản trị Marketing 4  

5 Phân tích hoạt động kinh doanh  3  

6 Quản trị công nghệ 3  

 Tổng 20  

7.2.2.2.2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế: 20 ĐVHT 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Kinh tế quốc tế 3  

2 Kinh tế ngọai thương 3  
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3 Tổ chức kỹ thuật ngoại thương 5  

4 Vận tải và bảo hiểm ngoại thương 3  

5 Marketing quốc tế  3  

6 Quản trị kinh doanh quốc tế 3  

 Tổng 20  

7.2.2.2.3. Chuyên ngành Quản trị Marketing: 20 ĐVHT 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Nghiên cứu marketing 4  

2 Quản trị Marketing 3  

3 Quản trị bán hàng 3  

4 Kỹ thuật quảng cáo 2  

5 Hành vi khách hàng 3  

6 Marketing quốc tế 3  

7 Marketing dịch vụ 2  

 Tổng 20  

7.2.3. Kiến thức bổ trợ: Mỗi chuyên ngành chọn môn học tương ứng với 

tổng số 12 đơn vị học trình 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

 Bắt buộc   

1 Thương mại điện tử 2  

2 Thị trường chứng khoán 2  

3 Thanh toán quốc tế  2  

4 Bảo hiểm 2  

 Tự chọn (4ĐVHT)   
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5 Quản trị hành chính văn phòng 2  

6 Tâm lý quản lý 2  

7 Tổ chức lao động khoa học 2  

8 Quan hệ công chúng (P&R) 2  

 

7.2.4. Thực tập tốt nghiệp và thi tốt nghiệp: 13 ĐVTH 

STT Tên học phần ĐVHT Ghi chú 

1 Thực tập tốt nghiệp 5  

2 Thi tốt nghiệp 8  

 - Học phần kiến thức chính trị:  

Nội dung gồm tổ hợp kiến thức về: 

+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin. 

+ Tư tưởng Hồ Chí Minh  

+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam  

- Học phần kiến thức cơ sở: Nội dung 

gồm kiến thức về: 

+ Quản trị học  

- Học phần kiến thức chuyên ngành: 

* Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 

Nội dung gồm kiến thức về: 

+ Quản trị nhân sự  

* Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh 

quốc tế:  

Nội dung gồm kiến thức về: 

+ Tổ chức kỹ thuật ngọai thương. 

* Chuyên ngành Quản trị Marketing: 

Nội dung gồm kiến thức về: 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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+ Quản trị Marketing. 

 Tổng cộng (chưa tính GDTC & GDQP) 143 ĐVHT  

 
8. Kế hoạch giảng dạy: 

TT Tên học phần Số 
ĐVTH 

CN 
QTDN 

CN 
QTKDQT 

CN 
QTMAR 

Ghi 
chú 

I Học kỳ 1      

1 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lênin (HPI) 
3 3 3 3  

2 
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lênin (HPII) 
5 5 5 5  

3 Toán cao cấp 4 4 4 4  

4 Tin học đại cương 4 4 4 4  

5 Marketing căn bản 3 3 3 3  

6 Kinh tế vi mô 4 4 4 4  

7 Tiếng Anh (HPI) 5 5 5 5  

8 Nguyên lý thống kê 3 3 3 3  

9 Giáo dục quốc phòng 135 T 135 T 135 T 135 T  

 
Cộng học kỳ I 

(Chưa tính GDQP) 
31 31 31 31  

II Học kỳ 2      

1 
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam 
4 4 4 4  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 3 3 3  

3 Hành vi giao tiếp 3 3 3 3  

4 Tiếng Anh (HPII) 5 5 5 5  

5 Xác suất thống kê 4 4 4 4  

6 Pháp luật kinh tế 3 3 3 3  

7 Quản trị học 3 3 3 3  

8 Tài chính - tiền tệ 3 3 3 3  

9 Tiếng việt thực hành 3 3 3 3  

10 Giáo dục thể chất 3 3 3 3  

 
Cộng học kỳ 2 

(Chưa tính GDTC) 
31 31 31 31  

III Học kỳ 3      

1 Thống kê kinh doanh 3 3 3 3  
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2 Tóan kinh tế 4 4 4 4  

3 Nguyên lý kế toán 4 4 4 4  

4 Hệ thống thông tin quản lý 3 3 3 3  

5 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 4 4 4 4  

6 Thuế 3 3 3 3  

7 Thương mại điện tử 2 2 2 2  

 Cộng học kỳ 3 23 23 23 23  

IV Học kỳ 4      

1 Quản trị chiến lược 4 4 4 4  

2 Quản trị sản xuất 3 3 3 3  

3 Quản trị chất lượng 3 3 3 3  

4 Quản trị nhân sự 4 4 4 4  

5 Đám phán & giao tiếp kinh doanh 3 3 3 3  

6 Quản trị dự án 3 3 3 3  

7 Thị trường chứng khóan 2 2 2 2  

 Cộng học kỳ 4 22 22 22 22  

V Học kỳ 5      

1 Quản trị tài chính 4 4    

2 Quản trị Công nghệ 3 3    

3 Quản trị ngọai thương 3 3    

4 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 3    

5 Thanh tóan quốc tế 2 2 2 2  

6 Bảo hiểm 3 3 3 3  

7 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 3 3   

8 Quản trị Marketing 
4 hoặc 

3 4  3  

9 Marketing quốc tế 3  3 3  

10 Kinh tế quốc tế 3  3   

11 Kinh tế ngoại thương 3  3   

12 Tổ chức kỹ thuật ngọai thương 5  5   

13 Vận tải & bảo hiểm ngọai thương 3  3   

14 Nghiên cứu marketing 4   4  

15 Quản trị bán hàng 3   3  

16 Kỹ thuật quảng cáo 2   2  
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17 Hành vi khách hàng 3   3  

18 Marketing dịch vụ 2   2  

 Cộng học kỳ 5 25 25 25 25  

VI Học kỳ 6      

1 Thực tập cuối khoá và thi tốt nghiệp      

 - Thực tập cuối khoá  5 5 5  

 - Thi tốt nghiệp  8 8 8  

 Cộng học kỳ 6 13 13 13 13  

 Tổng cộng (chưa tính GDTC & GDQP) 
145 

ĐVHT 
145 145 145  

 TP Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng 12  năm 2008 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 PGS. TS PHẠM VĂN BÔN 
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